
STT theo khối Tên đăng nhập Họ tên Tên lớp Khối Tên trường Quận / Huyện Số câu đúng Số câu sai Thời gian làm bài (s) Ghi Chú
1 nvh2-2752 Phạm Nguyễn Linh Châu 1.5 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 25 5 1194
2 nvh2-2858 Nguyễn Trung Kiên 1.7 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 21 4 1149
3 nvh2-2804 Rodrigues Phạm June 1.6 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 19 3 1182
4 nvh2-2809 Nguyễn Lê Đình Khoa 1.6 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 19 1 1189
5 nvh2-2851 Đào Gia Khang 1.7 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 18 2 1082
6 nvh2-2783 PHẠM NGUYỄN VÂN TRANG 1.5 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 18 4 1127
7 nvh2-2785 Hoàng Thuận Vũ 1.5 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 18 8 1175
8 nvh2-2745 Trần Vũ Quỳnh An 1.5 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 18 2 1195
9 nvh2-0242856 Phạm Đăng Khôi 1.7 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 17 11 1152

10 nvh2-2816 Thái Quốc Minh 1.6 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 16 7 1169
11 nvh2-2835 Vũ Đại An 1.7 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 16 6 1175

1 hungbanking Đào Gia Bảo 2.4 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 29 1 539
2 nvh2-0953 Nguyễn Minh Như 2.2 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 28 2 703
3 thuylam2905 Ngô Phúc Thùy Lâm 2.1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 28 2 844
4 nvh2-0859 Trương Nguyễn Phương Anh 2.1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 26 4 662
5 nvh2-3164 Nguyễn Khánh Ngân 2.2 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 26 4 925
6 nvh2-0950 Trần Bảo Ngọc 2.2 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 26 4 1074
7 nvh2-1090 Nguyễn Minh Quang 2.5 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 25 5 806
8 nvh2-0861 Tống Hoàng Thiên Ân 2.1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 24 6 1077
9 nvh2-230889 Phạm Ban Mai 2.1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 21 9 982

10 nvh2-1069 Dương Minh Giàu 2.5 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 20 10 1012
11 nvh2-0917 Nguyễn Khánh Minh Vy 2.1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 20 10 1057
12 nvh2-0930 Vũ Hương Giang 2.2 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 19 7 1176
13 nvh2-0999 Bùi Trọng Nhân 2.3 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 19 6 1182

1 dkn3dk Trần Việt Quốc 3.4 3 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 28 2 926
2 dkn3cz Nguyễn Ngọc Bảo Trân 3.1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 24 6 1183
3 ht1-3886 Đặng Tiến  Minh 3.2 3 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 23 2 1182
4 c1mi-01g Quản Thái Minh Thư 3.2 3 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 23 7 1187
5 nvh2-0889 Trần Huỳnh Hiển Long 3.1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 22 8 1062
6 dkn2f8 Nguyễn Hoàng Khánh Duy 3.2 3 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 22 5 1092
7 dkn0hm Đoàn Phương Quỳnh 3.2 3 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 22 7 1155
8 c1m4-01m Nguyễn Mai Anh 3.1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 21 9 1078
9 nvh2-3168 Nguyễn Minh Triết 3.2 3 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 20 9 1115

10 nvh2-2536 Phạm Minh Triết 3.2 3 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 20 5 1157
11 nvh2-2534 Trần Sung Su A 3.1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 19 11 1165

1 ckn06l Huỳnh Thế Bảo 4.1 4 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 23 7 1097
2 ckn0ag Lê Trường Tiến Minh 4.1 4 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 22 8 992
3 nvh2-3172 Phạm Đăng Khiêm 4.1 4 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 20 10 822
4 ckn0a1 Lê Thiên Lý 4.2 4 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 20 10 1014
5 ckn0ru Trần An Phong 4.2 4 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 19 11 912
1 ckn0jo Nguyễn Phúc Vinh 5.3 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 29 1 813
2 dkn0zh Lê Võ Hữu Nghĩa 5.1 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 20 10 795
3 ckn0cv Nguyễn Chí Nam 5.2 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng Quận 7 20 8 1186
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